
 

People’s Committee of District 7 

  Le Van Tam Primary School                     

DẶN DÒ 

 FLYERS – Grade 5 1 

 

Tuần này các em học ôn tập Flyers – W34: Listening, Reading &Writing 

Từ vựng: 

1. designer: nhà thiết kế 

2. university: Trường đại học 

3. a journalist: nhà báo, ký giả 

4. desert: sa mạc 

5. stream: dòng suối 

6. cave:  hang động 

7. factory: nhà xưởng 

8. mechanic: Thợ sửa máy 

9. x-ray: tia x quang 

10. idea: ý tưởng 

 Để có kết quả tốt trong việc học tiếng Anh. PH vui lòng nhắc nhở các em 

luyện viết từ, hoàn thành phiếu luyện tập và chụp hình gửi qua Zalo 

GVTA của lớp sẽ kiểm tra cho các em. 

 

 

                                                                         Trân trọng! 

GVTA 


